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PHẦN 1. CÁC CƠ SỞ LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch 

Thành phố Thanh Hóa là đô thị tỉnh lỵ trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, đô thị loại 1 với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời là một trong những trung tâm kinh tế xã hội của vùng Bắc Trung Bộ và vùng phía Nam Bắc Bộ, là đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với các khu vực trong nước và quốc tế. Khu vực là điểm kết nối của mạng lưới giao thông xuyên suốt từ Bắc vào Nam cùng với các tiềm năng về nhu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo nên động lực để đẩy mạnh xây dựng Đô thị Thanh Hóa thích ứng với sự tăng trưởng đa dạng của kinh tế xã hội hòa nhập vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước.

Căn cứ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/01/2009. UBND thành phố Thanh Hoá đã tổ chức lập 24 đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố để cụ thể hoá quy hoạch chung được duyệt.

Giai đoạn vừa qua, các quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố là công cụ quan trọng để UBND thành phố quản lý không gian kiến trúc, làm cơ sở để  thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần quan trọng xây dựng diện mạo thành phố khang trang, hiện đại, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố cũng bộc lộ một số bất cập như: một số nội dung chưa phù hợp với quy hoạch chung được duyệt, chưa kịp thời được điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, một số vị trí còn chưa đảm bảo tính khả thi, một số phân khu được lập đã lâu bằng hồ sơ giấy và hệ toạ độ cũ, không còn phù hợp để quản lý…

Ngày 17/03/2023Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 259/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, theo đó các quy hoạch phân khu cũng cần phải rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới cho đồng bộ và phù hợp với quy hoạch chung được duyệt.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 25/5/2021 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đều xác định việc lập, điều chỉnh, phủ kín quy hoạch phân khu để cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.  

Theo Khoản 4, Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị: “Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết”. Do đó để có cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và lập các quy hoạch chi tiết thì việc lập QHPK một trong những là điều kiện quyết định.

Từ những nội dung trên, việc lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 01, đô thị Thanh Hóa là việc làm rất cần thiết.
*Tên đồ án quy hoạch: 

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 01, đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. 

1.2. Các căn cứ lập quy hoạch 
1.2.1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.
- Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/03/2023 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040;

- Văn bản số: .../UBND-CN ngày .../.../2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương lập các Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; rà soát, điều chỉnh, lập các Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đảm bảo tuân thủ Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

1.2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm hiện hành của Nhà nước.

- Các số liệu, tài liệu điều tra hiện trạng thực tế. 

- Các dự án đã và đang triển khai;

1.2.3. Các cơ sở bản đồ 

- Hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt;

- Hồ sơ các quy hoạch phân khu đã được phê duyệt có liên quan đến khu vực quy hoạch;
- Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 khu vực quy hoạch.
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000, 1/10.000 khu vực nghiên cứu.
- Bản đồ địa chính các xã, phường trong phạm vi quy hoạch.
1.3. Vị trí, phạm vi và ranh giới quy hoạch
1.3.1. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch 

- Ranh giới lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Điện Biên, Trường Thi, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Tân Sơn, một phần phường Đông Vệ (phía Bắc sông Nhà Lê), Đông Thọ và An Hưng. Ranh giới lập quy hoạch cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: giáp phường Đông Thọ, Nam Ngạn;

+ Phía Nam: giáp phường Quảng Thắng, Đông Vệ;
+ Phía Đông: giáp phường Đông Hương, Đông Sơn;

+ Phía Tây: giáp phường Phú Sơn, An Hưng.
- Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 942,0 ha.
- Quy mô diện tích khảo sát địa hình 1/2000: khoảng 980,0 ha.
1.3.2. Luận cứ phạm vi ranh giới lập quy hoạch 

Căn cứ theo định hướng phân khu vực của đồ án quy hoạch chung được duyệt tại Quyết định số .../QĐ-TTg ngày .../.../2023 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040. Khu vực 01 được xác định với quy mô 1.035 ha. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu, để thuận tiện cho việc quản lý, đầu tư xây dựng tại khu vực, ranh giới phân khu 01 được xác định và luận chứng như sau:

- Cơ bản lấy hết ranh giới hành chính của các phường: Điện Biên, Trường Thi, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Tân Sơn. Đây vốn là vị trí các phường thuộc khu vực trung tâm hiện hữu có tính chất và điều kiện hiện trạng khá tương đồng và ranh giới cơ bản phân định rõ ràng trên cơ sở hệ thống giao thông chính và sông suối, ao hồ.

- Lấy một phần một ranh giới phường Đông Vệ (phía Bắc sông Nhà Lê) trên cơ sở yếu tố phân định bởi sông Nhà Lê. Một phần phường Đông Thọ trừ khu vực phía Bắc thuộc khu đô thị Bắc Cầu Hạc và khu công nghiệp Tây Bắc Ga (đã lập và phê duyệt theo loại hình quy hoạch khu chức năng), ranh giới được phân định bởi sông Hạc. Một phần phường An Hưng (khu đô thị Núi Long) trên cơ sở phân định ranh giới bởi sông Nhà Lê.
- Ngoài các yếu tố tự nhiên nêu trên, phạm vi ranh giới lập quy hoạch còn được xác định bởi hệ thống giao thông chính qua khu vực vốn đã là yếu tố phân định không gian phát triển gồm: Quốc lộ 47, Quốc lộ 45; Đại lộ Lê Lợi, đường Nguyễn Chí Thanh, Bà Triệu, Trần Phú (Quốc lộ 1A cũ)…vv
Vì những lý do trên, diện tích lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 01, đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được lập với tổng diện tích 827ha.
1.4. Yêu cầu quản lý, đầu tư phát triển đối với khu vực lập quy hoạch
Dựa trên các chức năng đã được xác định trong quy hoạch chung, yêu cầu phân khu vực quản lý theo các dự án đã và đang được đầu tư, các khu vực khác phân kỳ đầu tư phát triển, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phát triển đồng đều và không làm ảnh hưởng tới khu vực dân cư hiện trạng. Cụ thể:

- Tuân thủ các yêu cầu quản lý đô thị tại Quy định quản lý kèm theo hồ sơ Quy hoạch chung;

- Đối với các khu vực đang thực hiện các dự án, cần rà soát đánh giá sự phù hợp, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển phù hợp với tiêu chuẩn theo quyết định phê duyệt quy hoạch chung của thủ tướng chính phủ;

- Các khu vực khác bao gồm đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng cần quy hoạch tuân thủ theo định hướng của quy hoạch chung;

- Các khu dân cư hiện trạng đã ổn định cần đưa ra giải pháp từng bước cải tạo, chỉnh trang, tránh giải phóng quá nhiều ảnh hưởng tới đời sống dân cư.
PHẦN 2. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC
2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1. Địa hình địa mạo

Khu vực lập quy hoạch có địa hình bằng phẳng, cao độ trung bình từ 3,5 ( 5,5 m so với mặt nước biển. Đây là khu vực trung tâm thành phố được phát triển từ lâu đời gắn với các trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng cấp tỉnh và thành phố. Đặc điểm địa hình cơ bản đã được lấp đầy bởi các công trình xây dựng và hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, gần như không có quỹ đất phát triển mới.

2.1.2. Khí hậu 

Khu vực có khí hậu Bắc Trung Bộ, về cơ bản khí hậu bắc trung bộ vẫn giữ những đặc điểm chính của khí hậu miền bắc. Song liên quan đến vị trí cực nam của vùng và đặc điểm riêng của địa hình khu vực mà khí hậu ở đây có tính chất chuyển tiếp giữa khí hậu miền Bắc và miền Đông Trường Sơn. Những đặc điểm quan trọng nhất của vùng Bắc Trung Bộ là xuất hiện một kỳ khô nóng gió Tây đầu mùa Hạ, liên quan đến hiệu ứng frôn của Trường Sơn đối với luồng gió mùa Tây Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của thời tiết gió tây khô nóng đã làm sai lệch đáng kể sự diễn biến của mùa mưa ẩm ở Bắc Trung bộ so với tình hình chung của miền. Trong quá trình phát triển của gió mùa, mùa hạ tháng 7 trở thành tháng nóng nhất và có độ ẩm thấp nhất trong năm. Mưa bắt đầu từ tháng 8, nhanh chóng đạt cực đại vào tháng 9, đến tháng 11 mưa mới kết thúc.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 23,6ºC.
- Mưa: Lượng mưa phân bố không đồng đều theo các tháng trong năm, chủ yếu tập trung từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm tới 60% lượng mưa cả năm. Lượng mưa trung bình năm khoảng: 1700 mm.

- Độ ẩm:

+ Độ ẩm tương đối trung bình năm: 85%;

+ Độ ẩm tương đối thấp nhất trung bình năm: 67%;

+ Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối năm: 9%;

+ Độ ẩm tuyệt đối trung bình năm: 25.3%.

- Bão: Bắc Trung Bộ nói chung và khu vực nghiên cứu quy hoạch nói riêng là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Mùa bão ở đây lùi lại muộn hơn chút ít so với Bắc Bộ.  

2.1.3. Thuỷ văn 

Khu vực thiết kế chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn sông Mã, sông Cầu Hạc, hệ thống hồ lớn tại khu vực trung tâm thành phố (hồ Thành) và hệ thống kênh mương hiện hữu.
Lưu lượng lớn nhất Qmax xuất hiện năm 1979 là 5410m3/s và mực nước đo được ở tại Thành phố Thanh Hoá là +5.58m. Nhờ hệ thống đê vững chải nên Thành phố Thanh hoá chưa bị ảnh hưởng của lũ lụt do sông Mã gây ra.
2.1.4. Điều kiện địa chất 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch tuy chưa có kết quả khảo sát địa chất cụ thể cho từng dạng địa hình. Nhưng theo hồ sơ khảo sát của các dự án riêng lẻ trong khu vực, thì nguồn gốc, hình thái và trắc lượng địa hình khu vực thuộc phạm vi địa hình vùng đồng bằng ven biển. Dạng địa hình này phát triển trên nền thành tạo địa chất tuổi đệ tứ (QIV) rất trẻ với diện phân bố rộng rãi trên cả khu vực. Các thành tạo ở đây chủ yếu là sét, sét pha, cát pha, cát có chiều dày không lớn, các lớp thường xen kẽ nhau tạo ra dạng địa tầng tương đối phức tạp và đa dạng. Nhìn chung ổn định, ít có sự biến đổi kiến tạo ở vùng này. Do vậy rất thuận lợi cho việc xây dựng.

2.2. Đặc điểm hiện trạng 
2.2.1. Hiện trạng dân số và lao động

Là khu vực trung tâm thành phố từ lâu đời, đây là khu vực có mật độ dân số lớn nhất của thành phố Thanh Hoá hiện nay với tổng dân số hiện trạng có trong khu vực lập quy hoạch khoảng 85.500 người, lao động khoảng 60.000 người (chiếm 70% dân số).

Bảng thống kê dân số các phường trong phạm vi lập quy hoạch
	TT 
	Tên đơn vị hành chính phường
	 Dân số phường 
	Dân số trong khu

vực quy hoạch

	1
	Đông Thọ
	    25.194 
	                  14.575 

	2
	Trường Thi
	    12.350 
	                  12.350 

	3
	Điện Biên
	      6.808 
	                    6.808 

	4
	Tân Sơn
	    10.687 
	                  10.687 

	5
	Lam Sơn
	    10.206 
	                  10.206 

	6
	Ba Đình
	      9.325 
	                    9.325 

	7
	Ngọc Trạo
	    11.184 
	                  11.184 

	8
	Đông Vệ
	    30.980 
	                  13.810 

	9
	An Hưng
	    13.848 
	                    1.055 

	 
	Tổng 
	 130.582 
	                 90.000 


2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất
Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch: 942,0ha. Trong đó:
	TT 
	Tên đơn vị hành chính phường
	 Diện tích 
	 Diện tích trong khu 

	
	
	 ha 
	 vực quy hoạch 

	1
	Đông Thọ
	         360,3 
	                    256,1 

	2
	Trường Thi
	           85,9 
	                     85,9 

	3
	Điện Biên
	           67,6 
	                     67,6 


	4
	Tân Sơn
	           86,6 
	                     86,6 

	5
	Lam Sơn
	           92,8 
	                     92,8 

	6
	Ba Đình
	           70,2 
	                     70,2 

	7
	Ngọc Trạo
	           53,8 
	                     53,8 

	8
	Đông Vệ
	         476,3 
	                    193,0 

	9
	An Hưng
	         653,7 
	                     36,0 

	 
	Tổng 
	      1.947,2 
	                   942,0 


Đánh giá sơ bộ hiện trạng sử dụng đất trên nền bản đồ địa chính và địa hình theo quy hoạch chung, kết quả cụ thể như sau:

Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	TT
	Xã, phường
	Tổng diện tích
	Trong đó:

	
	
	
	Đất sản xuất nông nghiệp
	Đất lâm nghiệp
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất chuyên dùng
	Đất ở
	Đất khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	942,0
	11,5
	0,0
	3,2
	510,1
	345,5
	71,7

	1
	Đông Thọ
	256,1
	3,0
	0,0
	1,0
	135,6
	87,3
	29,2

	2
	Trường Thi
	85,9
	0,0
	0,0
	0,0
	42,7
	33,9
	9,3

	3
	Điện Biên
	67,6
	0,0
	0,0
	0,0
	44,3
	21,6
	1,7

	4
	Lam Sơn
	92,8
	1,1
	0,0
	0,0
	54,4
	35,1
	2,2

	5
	Ba Đình
	70,2
	0,0
	0,0
	0,0
	40,3
	28,3
	1,6

	6
	Ngọc Trạo
	53,8
	0,0
	0,0
	0,0
	29,8
	23,9
	0,1

	7
	Đông Vệ
	193,0
	7,4
	0,0
	1,7
	103,0
	61,0
	19,9

	8
	Tân Sơn
	86,6
	0,0
	0,0
	0,0
	50,0
	29,9
	6,7

	9
	An Hưng
	36,0
	0,0
	0,0
	0,5
	10,0
	24,5
	1,0


Nhận xét: 

Đất đai trong khu vực quy hoạch cơ bản đã được xây dựng các công trình chức năng và hạ tầng đô thị lên đến 90,8% diện tích tự nhiên (chủ yếu gồm đất chuyên dụng và đất ở), còn lại là các khu vực sông suối, ao hồ, cây xanh và các đất khác chiếm 9,2%.
2.2.3. Hiện trạng hạ tầng xã hội
Khu vực có hệ thống hạ tầng xã hội của các phường Điện Biên, Trường Thi, Lam Sơn, Ba Đình, Ngọc Trạo, Tân Sơn và Đông Vệ như: công sở phường, trạm y tế, chợ, trường mầm non, trường tiểu học và THCS, nhà văn hóa các khu phố….các trường THPT Hàm Rồng, Đào Duy Từ, Nguyễn Trãi... cùng một số các công trình dịch vụ công cộng khác cơ bản đã được xây dựng và hoàn thiện, đảm bảo hoạt động trước mắt và lâu dài.
Trong khu vực lập quy hoạch có các công trình hành chính, chính trị và cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh, thành phố (chủ yếu trên trục đại lộ Lê Lợi) cơ bản đã được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, hiện đại. Ngoài ra khu vực cũng là vị trí có nhiều các công trình công cộng dịch vụ khác như các trụ sở làm việc của một số ngân hàng (như trục Phan Chu Trinh), các trung tâm thương mại lớn của tỉnh (Vincom, Nguyễn Kim, co.opmrt, mediamart...vv) cơ bản đã đóng góp xây dựng hình ảnh hiện đại và là những điểm nhấn quan trọng trong không gian trung tâm thành phố.
Nhà ở dân cư trong khu vực chủ yếu là dạng nhà ở liền kề, biệt thự xen lẫn hình thức kiến trúc cổ điển và hiện đại.
2.2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan
Là khu vực lõi trung tâm của thành phố từ lâu đời, cảnh quan tự nhiên khu vực nổi trội là hệ thống hồ tự nhiên vô cùng quý giá gắn với lịch sử hình thành và phát triển thành phố Thanh Hoá như: Hồ Thành, Hồ núi Long, núi Mật; hồ Đội Cung... sông Hạc, sông Nhà Lê. Hiện nay gắn với các khu vực sông, hồ nêu trên cơ bản thành phố đã đầu tư xây dựng hệ thống các công viên cây xanh, cảnh quan tạo các lõi xanh quan trọng cho khu vực và thành phố.

Về kiến trúc công trình: là khu vực lõi trung tâm của thành phố, nơi tập trung nhiều nhất các công trình công cộng, thương mại dịch vụ cấp tỉnh và thành phố do đó về cơ bản các công trình kiến trúc trong khu vực cũng được đầu tư xây dựng xứng với vị trí vốn có, thể hiện được sự khang trang, bề thế, hiện đại và đang là các điểm nhấn quan trọng trong không gian chung của toàn đô thị.

Khu vực cũng là nơi tập trung các khu dân cư hiện hữu từ lâu đời, tuỳ theo tính chất hoạt động sinh sống và kinh doanh, buôn bán được phân biệt khá rõ nét cả về hình thức kiến trúc công trình và sắp xếp, phân bổ dân cư (Có các khu phố thương mại Lê Hoàn, Cao Thắng, Đinh Công Tráng...vv; cũng có các khu dân cư theo làng cỗ như làng Hạc, làng Lò Chum, Bến Ngự, Đội Cung...và các khu dân cư mới hình thành như KĐT Đông Bắc Ga; KĐT Bắc Cầu Hạc...vv). 

2.2.5. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
a) Giao thông: Khu vực có các tuyến đường đối ngoại như Quốc lộ 47, Quốc lộ 45; Đại lộ Lê Lợi, đường Nguyễn Chí Thanh, Bà Triệu, Trần Phú (Quốc lộ 1A cũ). Các trục chính hiện hữu đô thị và các trục phát triển mới đã được đầu tư xây dựng như: Đại lộ Đông Tây. Nhìn chung hệ thống giao thông đối ngoại và các trục chính đô thị cơ bản đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, tuy nhiên việc nâng cấp, cải tạo các trục đường trong khu dân cư hiện hữu vẫn chưa được đầu tư tương xứng.
b) Cao độ nền và thoát nước mặt: khu vực tương đối bằng phẳng, tuy nhiên hệ thống thoát nước còn nhiều bất cập dẫn đến việc một số khu vực còn ngập cục bộ khi mưa lớn. Lý do chủ yếu từ việc đấu nối thoát nước giữa các khu vực còn hạn chế, năng lực thoát nước từ hệ thống hạ tầng được đầu tư thiếu đồng bộ cũng phát sinh nhiều bất cập.
c) Cấp điện và chiếu sáng công cộng: Khu vực nghiên cứu được cấp điện từ 2 nguồn chính: Trạm 110kV thành phố và trạm 110kV Núi 1. Hiện nay thành phố đang triển khai hạ ngầm đường điện dọc các trục phố chính, tuy nhiên tiến độ còn chậm. Điện chiếu sáng trong khu vực cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn và nhu cầu sử dụng, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật dọc trục Lê Lợi cơ bản đã đem lại hiệu quả cao về thẩm mỹ, văn hoá và là điểm nhấn quan trọng thành phố về đêm.
d) Hạ tầng viễn thông thụ động: Hệ thống viễn thông trong khu vực tương đối đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho dân cư với nhiều trạm thu phát sóng của các nhà mạng như VNPT, Viettel...vv
e) Hệ thống cấp nước: Khu vực đang được sử dụng nước sạch từ nhà máy nước Mật Sơn.
PHẦN 2. Các định hướng tại quy hoạch chung đô thị đối với khu vực
Với tính chất là khu vực lõi trung tâm thành phố hiện hữu gắn với trung tâm hành chính chính trị, kinh tế, văn hóa hiện nay của tỉnh. Định hướng quy hoạch chung đối với khu vực chủ yếu là cải tạo về kiến trúc, cảnh quan và nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị các khu vực dân cư hiện hữu cải tạo nhằm hình thành không gian trung tâm đẹp và hiện đại của thành phố Thanh Hoá.

Xây dựng và cải tạo các trục cảnh quan quan trọng của thành phố (đại lộ Lê Lợi, trục chính Bắc Nam dọc đường Nguyễn Chí Thanh - Bà Triệu - Trần Phú).
Cải tạo không gian các khu vực trung tâm chức năng quan trọng của tỉnh và thành phố như: các trung tâm công cộng dịch vụ; trung tâm văn hoá, quảng trường Lam Sơn; Các khu công viên trung tâm và cây xanh cảnh quan ven sông hồ…vv.
2.4. Những vấn đề chính cần giải quyết

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.
- Cập nhật và khớp nối đồng bộ các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư đã được phê duyệt qua đó có phương án điều chỉnh phù hợp, thực tế trên cơ sở định hướng của quy hoạch chung đô thị.
- Điều chỉnh các bất cập, tồn tại trong các đồ án đã được phê duyệt, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất giữa các đồ án quy hoạch làm cơ sở để quản lý, đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
- Xây dựng khu vực lõi trung tâm đô thị hiện đại, tiện nghi, nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tỉnh Thanh Hoá; 
- Đảm bảo tính kế thừa, không làm ảnh hưởng lớn đến các dự án đang triển khai, các khu vực hiện hữu đã ổn định và phù hợp với quy hoạch chung đô thị nhằm đảm bảo dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.
PHẦN 3.  CÁC NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH 
3.1. Tính chất khu vực lập quy hoạch
Là khu vực lõi trung tâm hiện hữu của thành phố gắn với trung tâm hành chính, chính trị, công cộng dịch vụ, kinh tế, văn hóa của tỉnh và thành phố Thanh Hoá.
3.2. Dự kiến quy mô dân số, đất đai
- Dự kiến quy mô dân số trong khu vực quy hoạch khoảng 105.000 người. Trong đó:
+ Dân số hiện trạng khoảng:        90.000 người;

+ Dân số phát triển theo dự báo:  15.000 người.
- Dự kiến quy mô đất dân dụng trong khu vực quy hoạch khoảng 475-650 ha (tương đương 45-60m2/người).
(Quy mô dân số, đất đai sẽ được luận chứng cụ thể trong quá trình lập quy hoạch).

3.3. Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng

3.3.1. Các chỉ tiêu đất đai:

- Đất đơn vị ở: 15-28 m2/người;

- Đất nhóm nhà ở: 8-16 m2/người;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đơn vị ở: ≥2m2/người;

- Đất công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở: ≥1,5m2/người.

Chi tiết theo bảng sau:

	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	A. Giáo dục

	1. Trường mầm non
	cháu/1.000 người
	50
	m2/1 cháu
	12

	2. Trường tiểu học
	học sinh /1.000 người
	65
	m2/1 học sinh
	10

	3. Trường trung học cơ sở
	học sinh /1.000 người
	55
	m2/1 học sinh
	10

	B. Y tế

	4. Trạm y tế
	trạm
	1
	m2/trạm
	500

	C. Văn hóa - Thể dục thể thao

	5. Sân chơi
	
	
	m2/người
	0,5

	6. Sân luyện tập
	
	
	m2/người
	0,5

	
	
	
	ha/công trình
	0,3

	7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	công trình
	1
	m2/công trình
	5.000

	D. Thương mại

	8. Chợ
	công trình
	1
	m2/công trình
	2.000

	CHÚ THÍCH: Các công trình văn hóa - thể dục thể thao có thể bố trí kết hợp với đất cây xanh sử dụng công cộng.


- Đối với các loại đất khác cấp đô thị trở lên: đảm bảo diện tích theo phân bổ của đồ án quy hoạch chung được duyệt.
3.3.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

- Tỷ lệ đất giao thông tính đến đường phân khu vực (không bao gồm giao thông tĩnh) so với đất xây dựng đô thị: tối thiểu 18%.

- Diện tích bãi đỗ xe: ≥4m2/người.

- Cấp điện sinh hoạt: 2.100 KWH/người/năm (phụ tải 700 W/người); cấp điện công trình công cộng: ≥40% phụ tải điện sinh hoạt.

- Cấp nước sinh hoạt: 120-165 lít/người/ngđ, cấp nước công trình công cộng, dịch vụ: ≥10% cấp nước sinh hoạt.

- Lưu lượng thoát nước thải phát sinh: ≥80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng.

- Khối lượng CTR phát sinh: tối đa 1,3kg/người-ngày.
3.4. Yêu cầu đối với công tác điều tra khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu số liệu, đánh giá hiện trạng
- Các số liệu điều tra hiện trạng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật..,phải sử dụng số liệu điều tra mới nhất, có hệ thống bảng biểu kèm theo.

- Điều tra khảo sát đánh giá điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, dân cư, xã hội, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các mối liên hệ quy hoạch khác.
- Yêu cầu điều tra cụ thể về hiện trạng các công trình hạ tầng xã hội và công trình công cộng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, đối chiếu chỉ tiêu so với các quy chuẩn, quy định hiện hành để có giải pháp cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới.

- Đánh giá rà soát, cập nhật đầy đủ số lượng di tích đã được xếp hạng và diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hiện trạng hoạt động du lịch và thiết chế văn hoá, thể thao tại khu vực nghiên cứu lập quy hoạch.
- Điều tra khảo sát đánh giá các dự án đang triển khai, các quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư có liên quan để khớp nối và điều chỉnh nếu có bất cập.
3.5. Yêu cầu về tổ chức không gian, phân khu chức năng 
- Phân khu đô thị phải dựa trên các giá trị đặc trưng trong từng khu vực về điều kiện tự nhiên, kiến trúc cảnh quan và chức năng đô thị.
- Phân khu đô thị phải dự báo, xác định được quy mô dân số cho các lô đất quy hoạch làm cơ sở cho tính toán và phân bổ dân cư trong quy hoạch chi tiết và các dự án; Dân số dự báo, xác định phải bao gồm cả dân số vãng lai tại các khu đất ở và các khu đất xây dựng các công trình hỗn hợp có yếu tố ở bao gồm cả dịch vụ lưu trú (nếu có).
- Phân khu đô thị phải xác định được hệ thống công trình dịch vụ - công cộng, chỉ tiêu sử dụng đất và khung hạ tầng kỹ thuật cho các lô đất cấp khu vực, đơn vị ở.
- Các trung tâm theo cấp hành chính và trung tâm chuyên ngành (y tế, đào tạo, thương mại, dịch vụ...) cần có quy mô phù hợp, đảm bảo tiết kiệm đất đai.
- Trung tâm theo cấp hành chính phải được bố trí tại vị trí có mối liên hệ thuận lợi nhất tới các khu chức năng của đô thị.
- Phải bố trí hỗn hợp nhiều chức năng khác nhau trong khu trung tâm đô thị đảm bảo khai thác sử dụng đất hiệu quả, linh hoạt và thuận tiện.

- Không gian xanh tự nhiên cần được bảo vệ tối đa; không gian xanh nhân tạo phải được phân bố hợp lý trên toàn diện tích đất xây dựng đô thị để đảm bảo thuận lợi trong sử dụng.
- Định hướng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, các di sản, di tích trong khu vực, có phương án khai thác và phát huy các khu vực có giá trị về cảnh quan.
3.6. Yêu cầu về kết nối hạ tầng kỹ thuật
- Về giao thông: Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mặt cắt ngang các tuyến đường giao thông trong đô thị, mức độ thể hiện đến cấp đường phân khu vực. Tổ chức giao thông an toàn, đảm bảo liên hệ giữa các khu vực và các liên hệ với mạng lưới bên ngoài. Xác định vị trí quy mô các bãi đỗ xe. 

- Về cấp nước: Xác định nhu cầu và nguồn nước. Đề xuất mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật cần thiết.
- Về cấp điện: Xác định nhu cầu cấp điện, nguồn cung cấp điện, vị trí các trạm điện phân phối, mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và hệ thống điện chiếu sáng phải được nghiên cứu bố trí hợp lý, đảm bảo chiếu sáng, đồng thời làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ cho khu vực. 

- Về san nền, thoát nước mưa, thoát nước thải: Xác định mạng lưới thoát nước mưa, nước thải, vị trí quy mô khu xử lý nước thải, mạng lưới đường ống và thông số kỹ thuật chi tiết; Đề xuất các giải pháp san nền và cao độ chuẩn bị kỹ thuật phù hợp với từng khu vực, đảm bảo bám theo địa hình tự nhiên. Xác định cốt san nền khống chế cho từng khu vực, xác định độ dốc san nền, khối lượng đất đào đắp cho từng khu vực xây dựng. 

- Về hạ tầng viễn thông thụ động: Xác định nhu cầu và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

- Đề xuất biện pháp tổ chức công trình ngầm, gồm: cấp điện, các tuyến cáp thông tin, cấp thoát nước cho khu vực. 
PHẦN 4. HỒ SƠ SẢN PHẨM
PHẦN 4. Hồ sơ địa hình phục vụ lập quy hoạch 

Hồ sơ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 đảm bảo hệ tọa độ VN 2000, cao độ Nhà nước và các quy định hiện hành của pháp luật.

4.2. Hồ sơ quy hoạch 

4.2.1. Phần bản vẽ
Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn, cụ thể bao gồm:
a) Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất: Vị trí, phạm vi ranh giới lập quy hoạch, thể hiện mối quan hệ giữa khu vực lập quy hoạch với các khu vực khác trong đô thị. Bản vẽ thể hiện trên sơ đồ hướng phát triển không gian hoặc bản đồ quy hoạch sử dụng đất đô thị theo các giai đoạn quy hoạch ở tỷ lệ thích hợp.

b) Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan; hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, cây xanh, nhà ở,...), các khu vực bảo vệ di tích, di sản, danh lam thắng cảnh. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

c) Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường: Giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, thoát nước thải; quản lý chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường; công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Bản đồ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

d) Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Xác định quy mô diện tích, dân số và chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đối với từng ô phố trong khu vực lập quy hoạch; khoảng lùi công trình đối với các trục đường trong khu vực lập quy hoạch; vị trí, quy mô công trình ngầm (nếu có). Xác định các đơn vị ở; vị trí, quy mô của hệ thống hạ tầng xã hội cấp đô thị trở lên (nếu có) và cấp đơn vị ở trong khu vực. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

đ) Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

e) Bản đồ quy hoạch hệ thống công trình giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng đến cấp đường phân khu vực; vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe (trên cao, trên mặt đất và ngầm); tuyến và ga tàu điện ngầm (nếu có); hào và tuynel kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

g) Các bản đồ quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật theo từng chuyên ngành: Chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp năng lượng và chiếu sáng, thoát nước thải và xử lý chất thải rắn, hạ tầng viễn thông thụ động và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

h) Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Bản vẽ thể hiện trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất kết hợp bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000.

i) Bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm: Các công trình công cộng ngầm, các công trình cao tầng có xây dựng tầng hầm (nếu có). Bản vẽ thể hiện theo tỷ lệ thích hợp trên nền bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật kết hợp bản đồ địa hình.
k) Các bản vẽ thiết kế đô thị: Thể hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.
4.2.2. Phần văn bản

- Thuyết minh tổng hợp và các bảng biểu phụ lục tính toán, bản vẽ thu nhỏ kèm theo (nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng);

- Tờ trình xin phê duyệt quy hoạch;

- Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;
- Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan.
4.3. Yêu cầu về số lượng, quy cách của sản phẩm hồ sơ

- Bản đồ minh họa trong thuyết minh thu nhỏ theo khổ giấy A3, in màu;

- Bản đồ dùng cho việc bảo cáo thẩm định phê duyệt, in màu; Số lượng tài liệu dùng cho báo cáo thẩm định tùy theo yêu cầu của hội nghị.

- Hồ sơ trình duyệt thành 8 bộ in đen trắng với đầy đủ thành phần như mục 4.1.1, kèm theo 02 bộ hồ sơ màu ( chủ đầu tư 01 bộ, cơ quan quản lý - thẩm định 01 bộ), 02 đĩa CD ghi toàn bộ nội dung bản vẽ và các văn bản liên quan.
PHẦN 5.  DỰ TOÁN KINH PHÍ, NGUỒN VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
PHẦN 5. Dự toán kinh phí:
Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 

- Tổng chi phí thực hiện (làm tròn):  4.380.783.000 đồng.
(Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm tám mươi triệu, bảy trăm tám mươi ba nghìn  đồng chẵn).
Trong đó:
+ Chi phí thiết kế quy hoạch:    
           2.224.200.000  đồng;
+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:       
  134.074.000  đồng;
+ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát:       
      37.461.000  đồng;
+ Chi phí khảo sát địa hình: 
           1.248.700.000  đồng;
+ Chi phí khác:  



   443.836.000  đồng;
+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt, quyết toán: 24.571.000  đồng;
+ Chi phí kiểm toán:


      45.521.000  đồng.
(Chi tiết theo phụ lục kèm theo)
5.2. Nguồn vốn lập quy hoạch: 
Ngân sách thành phố Thanh Hoá, Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 
5.3. Kế hoạch và tiến độ lập quy hoạch
- Cơ quan phê duyệt nhiệm vụ và đồ án: UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Thanh Hoá;

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Sở Xây dựng Thanh Hóa;

- Đơn vị tư vấn lập: Lựa chọn theo quy định của Pháp luật;

* Tiến độ lập quy hoạch: 

+ Thời gian lập nhiệm vụ: không quá 01 tháng.

+ Thời gian lập đồ án: không quá 09 tháng (kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ).
5.4. Nội dung, hình thức và đối tượng lấy ý kiến về đồ án quy hoạch
5.4.1. Nội dung và đối tượng lấy ý kiến

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị.Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch trong việc lấy ý kiến.

- Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, có giải trình, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi quyết định phê duyệt.
- Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch.
5.4.2. Hình thức và thời gian lấy ý kiến

- Đối với các cơ quan, tổ chức có liên quan, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 
- Đối với cộng đồng dân cư trong khu vực quy hoạch, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

PHẦN 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc lập các quy hoạch phân khu để cụ thể hoá Quy hoạch chung đô thị Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hoá và huyện Đông Sơn. 

Nhiệm vụ lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực số 01, đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, đảm bảo các nội dung và trình tự theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở để cơ quan tổ chức lập quy hoạch triển khai các bước tiếp theo./.
PHỤ LỤC 1: 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN
[image: image1.emf]942,00haTỷ lệ 1/2.000

I. NỘI DUNG: 

- Lập nhiệm vụ khảo sát, quy hoạch

- Khảo sát, Lập đồ án quy hoạch  đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền xét duyệt

Quy mô 942,00

ha

Công thức nội suy:Gb - Ga

Qb-Qa

Định mức 

lập đồ án 

QH             

Định mức lập 

NVQH             

(tr.đồng)(tr.đồng)

1Giá trị cần tính

Gx2.022,00121,895,4885,090

2Giá trị của quy mô cận trên 

Gb

1.830,00115,715,5005,100

3Giá trị của quy mô cận dưới

Ga

2.080,00123,753,9003,700

4Quy mô cận trên 

Qb 

750 ha750 ha2.000 tr.đ2.000 tr.đ

5Quy mô cận dưới 

Qa

1.000 ha1.000 ha5.000 tr.đ5.000 tr.đ

6Quy mô cần tínhQx942 ha942 ha2.022 tr.đ2.022 tr.đ

Giá gốc lập NVQH:121.885.000đồng

Giá gốc lập đồ án QH:

2.022.000.000đồng

TTHạng mục công việc

Giá gốc tương 

đương ứng với 

quy mô

Tỷ lệ áp 

dụng

Giá trị dự toánThuế VAT 10%Thành tiền (đ)

12345=(3*4)6 =5*10%7=5+6

IChi phí tư vấn 3.515.322.732      351.532.273   3.866.855.000 

1Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch 121.885.0001,00       121.885.000          12.188.500        134.074.000 

2Chi phí lập đồ án quy hoạch2.022.000.0001,00    2.022.000.000         202.200.000     2.224.200.000 

3

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa 

hình (PL2)

        34.055.468            3.405.547          37.461.000 

4Chi phí khảo sát địa hình (PL2)    1.135.182.264         113.518.226     1.248.700.000 

5

Chi phí lập hồ sơ quy hoạch theo 

GIS

2.022.000.00010,00%       202.200.000          20.220.000        222.420.000 

IIChi phí khác     443.836.000 

1Chi phí khác thuộc khảo sát

         78.181.329 

2Chi phí thẩm định NVQH

121.885.00020%        24.377.000          24.377.000 

3Chi phí xin ý kiến cộng đồng

2.022.000.0002%        40.440.000          40.440.000 

4Chi phí thẩm định đồ án QH

2.022.000.0005,488%       110.967.360        110.967.000 

5Chi phí quản lý lập đồ án QH

2.022.000.0005,090%       102.919.800        102.920.000 

6

Chi phí công bố quy hoạch 

(Không bao gồm panô quảng cáo)

2.022.000.0003,00%        60.660.000          60.660.000 

7

Chi phí lựa chọn nhà thầu lập 

QH  

         26.291.000 

-

Chi phí lập HSMT (Theo thông tư 

16/2019/TT-BXD)

3.695.320.0000,25%9.243.736924.374         10.168.000 

-

Chi phí đánh giá HSDT (Theo 

thông tư 16/2019/TT-BXD)

3.695.320.0000,31%11.297.9001.129.790         12.427.690 

-

Chi phí thẩm định HSMT (Theo 

nghị định 63/2014/NĐ-CP)

3.695.320.0000,05%1.847.660          1.847.660 

-

Chi phí  thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu (Theo nghị định 

63/2014/NĐ-CP)

3.695.320.0000,05%1.847.660          1.847.660 

-

Chi phí đăng thông báo mời thầu 

trên mạng đấu thầu quốc gia

300.00030.000             330.000 

III

Chi phí thẩm tra, phê duyệt, 

quyết toán

4.310.691.0000,57%24.570.939       24.571.000 

IVChi phí kiểm toán4.310.691.0000,96%41.382.6344.138.263       45.521.000 

Tổng giá trị dự toán làm tròn

4.380.783.000 

Bằng chữ :  Bốn tỷ, ba trăm tám mươi triệu, bẩy trăm  tám mươi  ba nghìn  đồng chẵn

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;Thông 

tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng.

Ký hiệu

III. DỰ TOÁN CHI TIẾT

Gx= {x (Qx - Qa)} + Ga

Định mức 

Thẩm định đồ 

án QH (%)    

Định mức 

Quản lý lập đồ 

án QH (%)        

Có phụ lục chi tiết kèm theo

TTHạng mục

- Thông tư số:12 /2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về việc Ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số  20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12  năm 2019  của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 

xây dựng và quy hoạch đô thị

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 KHU VỰC SỐ 01, 

THUỘC QHC ĐÔ THỊ THANH HÓA

Quy mô :

II. CĂN CỨ ĐỂ LẬP DỰ TOÁN :

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị



PHỤ LỤC 2:

DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
[image: image2.emf]STTNỘI DUNG CHI PHÍCÁCH TÍNHGIÁ TRỊKÝ HIỆU

ICHI PHÍ TRỰC TIẾP

1Chi phí vật liệu(VLG + CLVL)3.107.709VL

- Đơn giá vật liệu gốcTheo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình2.824.261VLG

- Chênh lệch giá vật liệuTheo bảng tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá283.448CLVL

2Chi phí nhân côngBNC548.381.497NC

- Đơn giá nhân công gốcTheo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình529.242.593NCG

- Chênh lệch giá nhân côngTheo bảng tổng hợp nhân công và chênh lệch giá19.138.904CLNC

- Hệ số điều chỉnh nhân công(NCG + CLNC) x 1548.381.497BNC

3Chi phí máy thi côngBM40.197.407M

- Đơn giá máy thi công gốcTheo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình40.197.407MG

- Chênh lệch giá máy thi côngTheo bảng tổng hợp máy thi công và chênh lệch giáCLM

- Hệ số điều chỉnh máy thi công(MG + CLM) x 140.197.407BM

Chi phí trực tiếpVL + NC + M591.686.613T

IICHI PHÍ GIÁN TIẾP

1Chi phí chungNC x 70%383.867.048C

2Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi côngT x 5%29.584.331LT

3Chi phí một số công việc không xác định được 

khối lượng từ thiết kế

T x 2,5%14.792.165TT

Chi phí gián tiếpC + LT + TT428.243.544GT

IIITHU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC(T + GT) x 6%61.195.809TL

IVCHI PHÍ KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Glpa + Glbc54.056.298Cpvks

1Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng

(T + GT + TL) x 2%21.622.519Glpa

2Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng(T + GT + TL) x 3%32.433.779Glbc

Chi phí khảo sát trước thuếT + GT + TL + Cpvks1.135.182.264G

VTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGG x 10%113.518.226GTGT

Chi phí khảo sát sau thuếG + GTGT1.248.700.490Gxd

CÁC CHI PHÍ KHÁC

CK=Cgs+KT+Cqlda+Cnv110.095.389CK

1Chi phí giám sát khảo sát địa hình 

(TT12/2021/TT-BXD)

Cgs = 4.072% x G46.224.622Cgs

2Chi phí thuê tổ chức thực hiện kiểm tra công 

tác nghiệm thu (TT 10/2021/TT-BXD ngày 

25/8/2021)

KT = 20% chi phí tư vấn giám sát9.244.924KT

3Chi phí quản lý dự án (TT12/2021/TT-BXD)Cqlda= 2,901%*T17.164.829Cqlda

4Chi phí lập nhiệm vụ khảo sátCnv=3%*Gxd37.461.015Cnv

Tổng cộngGxd + CK1.358.795.879

Làm tròn

 

1.358.796.000

CÔNG TRÌNH: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000,  KHU VỰC SỐ 01 THUỘC QUY HOẠCH 

CHUNG ĐÔ THỊ  THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA

HẠNG MỤC: KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/2000

Đơn vị tính: đồng

Bằng chữ: Một tỷ ba trăm năm mươi tám triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng./.
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